
KẾ HOẠCH CĐ THỰC VẬT & TẾT – LỚP 3C1
Thời gian thực hiện: 3 tuần từ 6/1/2025 đến 24/1/2025

Giáo viên: Nguyễn Thị Phương Hải - Lê Thị Thu

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 
hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh (nếu 

có)
Một số loại rau củ quả 1 tuần Từ 6/1 - 10/1/2025 Lê Thị Thu

Các loại hoa 1 tuần 13/1/2023- 17/1/2025 Nguyễn Thị Phương Hải

Bé vui đón tết 1 tuần Từ 20/021 – 24/01/2025 Lê Thị Thu

III. CHUẨN BỊ:

Một số loại rau củ quả Các loại hoa Bé vui đón Tết 

- Chuẩn bị nội dung các bài dạy 
về rau củ quả
- Tạo MT mở về CĐ nhánh cho 
trẻ khám phá.

- Chuẩn bị nội dung các bài dạy 
về nhánh hoa 
- Tạo MT mở về CĐ nhánh cho 
trẻ khám phá.

- Chuẩn bị nội dung các bài 
dạy về tết 
- Tạo MT mở về CĐ nhánh 
cho trẻ khám phá.Giáo viên

- Đồ chơi trong các góc chơi - Đồ chơi trong các góc chơi - Đồ chơi trong các góc chơi



- Các loại bàn cờ, sách vải, lô tô
- Lập bảng tuyên truyền, trao 
đổi với các phụ huynh về chủ 
đề

- Các loại bàn cờ, sách vải, lô tô 
liên quan đến chủ đề
- Lập bảng tuyên truyền, trao 
đổi với các phụ huynh về chủ 
đề.

- Các loại bàn cờ, sách vải, lô 
tô
- Lập bảng tuyên truyền, trao 
đổi với các phụ huynh về chủ 
đề.

- Thuộc các bài thơ, câu đố, bài 
hát về rau củ quả 

Thuộc các bài thơ, câu đố, bài 
hát về chủ đề nhánh hoa 

- Thuộc các bài thơ, câu đố, 
bài hát về tết nguyên đán

Nhà trường
- Trang bị đồ dùng, trang thiết 
bị, đồ dùng, đồ chơi ngoài trời 
phục vụ cho chủ đề

- Trang bị đồ dùng, trang thiết 
bị, đồ dùng, đồ chơi ngoài trời 
phục vụ cho chủ đề

- Trang bị đồ dùng, trang thiết 
bị, đồ dùng, đồ chơi ngoài trời 
phục vụ cho chủ đề

Phụ huynh
- Giúp trẻ sưu tầm tranh ảnh, 
thơ truyện, họa báo về rau củ 
quả

Giúp trẻ sưu tầm tranh ảnh, thơ 
truyện, họa báo về chủ đề hoa 

- Giúp trẻ sưu tầm tranh ảnh, 
thơ truyện, họa báo về chủ đề 
Tết

Trẻ

- Tham gia sưu tầm và cùng 
làm sản phẩm về chủ đề cùng 
bố mẹ, cô giáo và các bạn

- Tham gia sưu tầm và cùng 
làm sản phẩm về chủ đề cùng 
bố mẹ, cô giáo và các bạn

- Tham gia sưu tầm và cùng 
làm sản phẩm về chủ đề cùng 
bố mẹ, cô giáo và các bạn

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:



Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Đón trẻ với thái độ vui vẻ, nhẹ nhàng.
- Trò chuyện về CĐ 
- Cho trẻ nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi về CĐ
TC: Xếp theo yêu cầu, theo ý thích

2
Thể dục 

sáng

- Hô hấp: Ngửi hoa.
- Tay: Vẫy cổ tay
- Chân: Ngồi xổm, đứng lên
- Bụng : Quay người 2 bên. 
- Bật: Bật về trước. 
Bài dân vũ: Banana Chachacha

Nhánh 
1

Ngày 6/1/2025
PTTC

Ném xa bằng 2 
tay

Ngày 7/1/2025
PTNT

Khám phá quả 
chuối

Ngày 8/1/2025
PTNN 

Dạy vè trái cây

Ngày 9/2/2025
PTNT

So sánh cao 
thấp 2 đối 

tượng 

Ngày10/1/2025
PTTM

Vẽ củ cà rốt

H
Đ
H

Nhánh
2 

Ngày13/1/2025
PTNT

Khám phá cây 
hoa cúc

Ngày 14/1/2025
PTTM

Chấm in hình 
hoa đào, hoa 

mai   

Ngày 15/1/2025
PTNN

Truyện: Hoa 
mào gà

Ngày16/1/2025
PTTM

Dạy hát "Em 
yêu cây xanh”

Ngày17/1/2025
PTNT

So sánh 2 
nhóm đối 
tượng trong 
phạm vi 4



Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh 
3

Ngày20/1/2025
TCKN-XH  

Bé vui đón tết 

Ngày 21/1/2025
PTTM

 Múa: Bé chúc 
tết

Ngày 22/1/2025
PTNN

Thơ: " Tết đang 
vào nhà.

Ngày 23/1/25                                               
PTTC

Chạy thay đổi 
hướng  qua  4-
5 điểm dic dắc 

Ngày 1/3/2024
PTTM

Nặn quả tròn

Nhánh 
1

- Trồng cây 
trong các chai lọ 
phế thải
- TC:  Chuyền 
bóng 2 bên theo 
hàng ngang
 - Chơi tự do

- Quan sát vườn 
rau xanh
- TCVĐ: Gieo 
hạt
- Chơi tự do

- Tạo các SP từ lá 
cây
- TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây
- Chơi tự do

- Quan sát cây 
quất
- TCVĐ: Cỏ 
thấp cây cao
- Chơi tự do

- Dạy  "viết" vẽ 
nguệch ngoạc 
theo ý thích
- TC: Hái hoa
 - Chơi tự do

4

H
Đ
N
T

Nhánh 
2

- Xếp sỏi thành 
hình.
- TCVĐ: Hái quả
- Chơi tự do

- Vỗ tay theo 
nhịp : Màu hoa
- TCVĐ: Bật 
nhảy tại chỗ

- Chơi tự do

- TH: Thí 
nghiệm Hoa nở 
trong nước
- TCVĐ: Gieo 
hạt
- Chơi tự do

- Tạo các SP từ 
lá cây
- TCVĐ: Kéo 
co

- Chơi tự do

- Nghe đọc thơ, 
ca dao đồng 
dao về CĐTV
TCVĐ: Hái 
hoa
- Chơi tự do



Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh 
3

- Quan sát cây 
hoa hồng
- TC:  Chuyền 
bắt bóng 2 bên 
theo hàng ngang
- Chơi tự do

- Dạy  "viết" vẽ 
nguệch ngoạc 
theo ý thích
- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do

- Đọc biểu cảm 
bài vè trái cây
- TCVĐ: 
Chuyền quả
- Chơi tự do

- Tham gia gói 
bánh chưng
- TCVĐ: Kéo 
mo cau
- Chơi tự do

- chăm sóc góc 
thiên nhiên
TCVĐ: Gieo 
hạt
- Chơi tự do

5 Vệ sinh, 
ăn, ngủ

Nhận biết tên gọi một số thực phẩm quen thuộc
- Biết tên và món ăn đó có chất gì
- Một số món ăn ngày tết
- Trẻ biết diễn đạt nhu cầu cá nhân

6 Nhánh 
1

-Truyện: " Chú 
đỗ con"
Dạy trẻ điều 
chỉnh giọng nói 
phù hợp với ngữ 
cảnh

-Vi deo Lễ hội 
mùa xuân
- Vận động theo 
ý thích khi hát / 
nghe các bài hát, 
bản nhạc quen 
thuộc theo CĐ 

- Dạy bé cài, cởi 
cúc to
- Dạy trẻ Kể lại 
một vài tình tiết 
của chuyện đã 
được nghe

.Aerobic jingle 
bell, jingle bell     
- Làm quen các 
từ chỉ người, 
tên đồ vật, hiện 
tượng gần 
gũi,quen thuộc.

- Bài hát: ,Màu 
hoa,Cây bắp 
cải,Lý cây 
xanh,… 
- Nêu gương 
cuối tuần
-Tặng bé ngoan



Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh
2

- Sử dụng các 
câu đơn, câu mở 
rộng trong giao 
tiếp
- Bài thơ: " Cây 
dây leo."   

- Tìm hiểu về 
mùa xuân   
- Kể lại sự việc 
đơn giản 1-2 
tình tiết                              

Aerobic jingle 
bell, jingle bell

Vận động theo 
ý thích khi hát / 
nghe các bài 
hát, bản nhạc 
quen thuộc 
theo từng CĐ

- Nghe bài hát, 
bản nhạc; thơ, 
đồng dao, ca 
dao, tục ngữ; 
kể chuyện về 
CĐ

H
Đ
C

Nhánh 
3

- Khám phá về 1 
số hoa mùa xuân
- Vận động theo 
ý thích khi hát / 
nghe các bài hát, 
bản nhạc quen 
thuộc theo CĐ

Aerobic jingle 
bell, jingle bell 
- Dạy trẻ điều 

chỉnh giọng nói 
phù hợp với ngữ 

cảnh

Tìm hiểu về 
ngày tết Nguyên 
Đán                      
Video 1 số lễ 
hội tết

- Lao động tự 
phục vụ
- Nghe đọc thơ, 
ca dao ,ĐD về  
hoa, quả, rau

- Liên hoan văn 
nghệ 
- Nêu gương 
cuối tuần
Tặng bé ngoan
Đóng CĐ TV, 
mở CĐ PTGT

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:



Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị  Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi N1 N2 N4

- Đầu bếp giỏi
+ Trẻ vào góc chơi,nhận vai 
chơi, thỏa thuận nội dung 
chơi.
+ Bếp trưởng nấu các món ăn 
và chia ăn.
+ Bếp phó: rửa thực phẩm, 
chế biến
+ Nhân viên đi chợ, bày bàn 
ăn                                                    
- Bé tập đi Siêu thị

x

1
Góc 
phân 
vai

Nấ
u 
ăn

- Trẻ biết nhận vai 
chơi, biết nấu, chế biến 
1 số món ăn đơn giản.
- Trẻ biết giới thiệu 
các món ăn giàu chất 
dinh dưỡng.
- Tạo được thái độ lịch 
sự, ân cần.

- Biểu bảng chơi 
và mẫu gợi ý quy 
trình chế biến món 
cá rán, hoa quả 
dầm đường,....
- Đồ chơi: Bộ đồ 
dùng nấu ăn…
- Một số thực 
phẩm: Tôm, cua, 
cá, gà,rau, củ, hoa, 
quả…
- Qủa thật cho trẻ 
làm hoa quả dầm 
đường.
- Tranh ảnh 1 số 
các món ăn, bánh
Một số nguyên liệu 
để trẻ làm.

-Dạy trẻ cắm hoa
- Làm hoa quả dầm đường
+ Trẻ vào góc chơi,nhận vai 
chơi, thỏa thuận nội dung 
chơi.
+ Lúc đầu cô hướng dẫn trẻ 
cách, cắm hoa, làm hoa quả 
dầm đường sau khi trẻ nắm 
được cách cho trẻ tự làm.

x
x



Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị  Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi N1 N2 N4

- Gói giò
+Trẻ vào góc chơi,nhận vai 
chơi, thỏa thuận nội dung chơi
+  Cô hướng dẫn trẻ cách gói 
giò sau khi trẻ nắm được cách 
cho trẻ tự làm.

x

Bá
n 
hà
ng

- Trẻ chơi tốt vai chơi 
của mình
- Biết giao tiếp trong 
khi chơi.
-Biết sắp xếp các mặt 
hàng, biết tạo ra các 
mặt hàng để bán

- Một số thực 
phẩm rau, củ, 
quả,…
- Hoa tươi, giỏ cắm 
hoa

- Cửa hàng hoa tươi
- Cửa hàng rau quả
+ Trẻ tự nhận vai chơi
+ Người bán hàng : Dọn dẹp 
cửa hàng,  Sắp xếp các mặt 
hàng dễ nhìn dễ lấy. Cắm hoa 
bày bán.
- Chào mời khách, giới thiệu  
các  mặt hàng, nói giá tiền, 
cảm ơn
+ Người mua hàng: Hỏi tên 
hàng, giá tiền, trả giá tiền, trả 
tiền khi nhận hàng..

x
x

x

- Cửa hàng bán hạt giống và 
cây xanh
+  Trẻ tự nhận vai chơi.
+ Người bán hàng: Dọn dẹp, 
sắp xếp hàng theo chủng loại.

x



Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị  Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi N1 N2 N4

- Gắn tên hàng giỏ tiền
- Chào mời khách, giới thiệu  
các  mặt hàng, nói giá tiền, 
nhận tiền, cảm ơn khách hàng.
+Người mua hàng: Hỏi tên 
hàng, giá tiền, trả giá, trả tiền 
khi nhận hàng..
- Siêu thị bán đồ tết 
+ Trẻ tự nhận vai chơi
+ Người bán hàng: Dọn dẹp 
cửa hàng, bày biện các đồ ăn, 
đồ dùng, đồ chơi, trang phục 
ngày tết cho đẹp mắt,gọn 
gàng.
- Gắn tên hàng giá tiền
- Chào mời khách, giới thiệu  
các   mặt hàng, nói giá tiền, 
nhận tiền, cảm ơn khách hàng.

x

2
Góc 
Xây 
dựng

- Trẻ biết bàn bạc chủ 
đề chơi và thể hiện tốt 
vai chơi  của mình.
-Trẻ biết kết hợp cùng 
nhau xây dựng được 
mô hình khu vui chơi

- Gạch, người, cỏ, 
cây
- Hoa, sò, nhà
- Mẫu mở: Xây 
dựng, lắp ghép
- Ô tô, xô, xẻng...

- Xây vườn hoa
- Xây vườn cây ăn quả
- Xây công viên cây xanh
- Xây hội chợ tết
+Trưởng nhóm: Phân 
công,công việc cho các thành 

x

x
x



Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị  Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi N1 N2 N4

-Biết giới thiệu được 
một số khu vực trong 
công trình.
-Trẻ chơi đoàn kết,cất 
lấy đồ chơi gọn gàng 
ngăn nắp.

viên,bao quát chung, nhắc nhở 
các thành viên trong nhóm.
+Thành viên trong nhóm; 
Chơi theo công việc được 
giao.
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ chơi 
tốt
-TC: Xếp theo yêu cầu, theo ý 
thích

3
Góc

Nghệ 
thuật

Tạ
o 

hìn
h

- Trẻ dùng các kỹ năng 
đã học để tạo sản 
phẩm bằng các nguyên 
liệu khác nhau để tạo 
ra sản phẩm 
- Hứng thú tham gia 
các bài hát theo chủ 
đề.

Một số nguyên 
liệu:
giấy vẽ,giấy màu, 
hộp, lọ sữa, len,vải 
vụn, màu nước

- Làm quen kéo và tập cắt theo 
đường thẳng                            
- Xé dán bông hoa
- Vẽ, xé dán, tô màu,vo giấy 
trang trí tranh hoa, quả, cây 
xanh,...
- Nặn quả tròn, nặn hoa,...
- In hình hoa, lá, quả
- Trang trí cành đào ngày tết
- Hướng dẫn trẻ tập đặt tên 
cho SP tạo hình
- Trẻ biết  nhận xét về sản 
phẩm tạo hình, giới thiệu SP 
của mình

x

x
x

x

x
x

x

x



Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị  Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi N1 N2 N4

4
Góc
Sách 

truyện

- Trẻ biết sử dụng rối, 
tranh để kể chuyện 
sáng tạo theo chủ đề
- Trẻ biết lật, giở sách, 
truyện, xem sách 
truyện

- Tranh truyện, sa 
bàn, rối, sách 
truyện
- Sáp màu, bút chì
- Tranh ảnh họa 
báo, kéo hồ dán…

- Xem truyện tranh.
- Làm album về chủ đề
- Kể chuyện sáng tạo
bằng rối, theo tranh  
- Giáo dục trẻ có ý thức Giữ gìn 
sách
- Hướng dẫn trẻ: Bắt 
chước giọng nói của nhân vật
- Dạy trẻ Kể lại một vài tình tiết 
của chuyện đã được nghe

x x x

- Tìm quả cho cây x x x
- Hãy chọn giúp tôi x x
- Ghép tranh hoa, quả x x x
- Nối cho đúng x x
- Xếp theo mẫu x x
- Trò chơi: "Chọn hành vi đúng 
- sai" x x

5
Góc 
học 
tập

- Trẻ biết sử dụng các 
quân cờ, bàn cờ
- Nhận biết được mặt số 
theo khả năng

- Lô tô, bàn cờ
- Bảng biểu
- Mẫu gợi mở

- Chơi sách vải x x



             TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN                                                                 GIÁO VIÊN

   
                   Nguyễn Thị Phương Hải                                                                         Lê Thị Thu  

     XÁC NHẬN CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                     Đinh Thị Hương Giang 

Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị  Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi N1 N2 N4

6
Góc 

Thiên 
nhiên

- Trẻ biết chăm sóc 
cây theo sự HD của cô
- Trẻ có ý thức BVMT
- Trẻ thích khám phá 
và biết cách chơi  sáng 
tạo cát.
- Biết cất đồ dùng 
đúng nơi qui định

- CB:- đồ chơi góc 
TN( dụng cụ chăm 
sóc cây)
- Dụng cụ chơi cát 
nước ( Nước, cát, 
khay, khuôn đóng 
các loại, các vật 
chìm nổi: sỏi ,giấy, 
chai, lọ,...)

- Chăm sóc cây:
+ Tưới cây, lau lá cây
- Tạo ra nhiều hình khối đẹp 
từ cát x
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